
STT SBD MSSV Ngày sinh FINAL LEVEL GHI CHÚ

1 062 16145031 Vương Quang Lộc 10/01/1998 38 Below B1

2 063 16146033 Dương Tuấn Long 24/10/1998 18.25 Below B1

3 069 16145033 Trần Nguyễn Tiến Mạnh 02/02/1998 31.25 Below B1

4 074 16142021 Nguyễn Hoàng Minh 21/09/1998 22.75 Below B1

5 075 16145035 Khưu Trấn Nam 07/01/1998 43.75 Below B1

6 076 16146038 Mai Anh Nhật Nam 21/10/1998 39.75 Below B1

7 081 16142023 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 25/12/1998 22.5 Below B1

8 085 16145038 Trần Hoàng Phong 03/08/1998 32.5 Below B1

9 086 16146042 Nguyễn Thiên Phúc 08/10/1998 0 Below B1 Vắng

10 089 16149009 Đỗ Anh Quân 16/11/1998 44.25 Below B1

11 096 16149280 Lê Thị Thúy Quyên 25/09/1997 0 Below B1 Vắng

12 097 16141075 Nguyễn Hữu Sang 16/01/1998 42.25 Below B1

13 100 16143374 Trương Quang Tân 05/03/1994 0 Below B1 Vắng

14 102 16145045 Trần Thiện Thắng 13/12/1998 28.25 Below B1

15 103 16142031 Trần Xuân Thắng 18/03/1998 0 Below B1 Vắng

16 105 16145044 Phạm Ngọc Thành 03/08/1998 37 Below B1

17 109 16145047 Vũ Tất Thiện 23/07/1997 33.75 Below B1

18 110 16145048 Nguyễn Hoàng Anh Thịnh 27/06/1998 36.25 Below B1

19 111 16143012 Cao Trần Tiến 07/06/1997 9 Below B1

20 114 16145648 Trương Minh Tiến 04/07/1998 36.25 Below B1

21 115 16146051 Nguyễn Hoàng Minh Trí 02/12/1998 38.75 Below B1

22 117 16143016 Võ Thành Trọng 05/01/1998 26.25 Below B1

23 121 16143018 Lê Ngọc Nguyên Trung 28/08/1998 0 Below B1 Vắng

24 122 16143019 Trần Cao Trung 21/09/1998 41.25 Below B1

25 126 16145058 Nguyễn Thị Cẩm Tú 07/12/1997 44.25 Below B1

26 128 16142039 Nguyễn Trần Nhựt Tuấn 14/07/1998 28.75 Below B1

27 129 16142041 Trần Quang Tuấn 14/09/1998 35 Below B1

28 130 16110251 Nguyễn Thanh Tùng 05/07/1998 0 Below B1 Vắng

29 131 16146055 Nguyễn Thanh Tùng 01/12/1998 43.75 Below B1

30 135 16145061 Nguyễn Ngọc Vũ 06/06/1998 37.5 Below B1

31 136 16146059 Lê Hoàng Thanh Xuân 23/01/1998 31.25 Below B1
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